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 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT   

 

 
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

29 - 5 - 2026 Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND phân công, phân cấp 

quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

03 

29 - 5 - 2026 Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ban hành Quy chế 

tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và vận hành Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

06 

29 - 5 - 2026 Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND Quy định thời hạn 

gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư 

công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán 

theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách 

của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

22 

29 - 5 - 2026 Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND Quy định về dạy 

thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

26 
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29 - 5 - 2026 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 53/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công, phân cấp quản lý công viên, cây xanh, mặt nước 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 258/2025/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý công viên, 

cây xanh, mặt nước;  

Căn cứ Thông tư số 12/2024/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng 

dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô 

thị, cây xanh đô thị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân công, phân cấp quản lý công 

viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quyết định này quy định về phân công, phân cấp quản lý công viên, cây 

xanh, mặt nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 1 Điều 45 

Nghị định số 258/2025/NĐ-CP về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước. 

b) Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 258/2025/NĐ-CP và quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Ủy ban nhân dân xã, phường (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã). 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
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Điều 2. Phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý về công viên, cây xanh, 

mặt nước 

1. Sở Xây dựng 

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy 

định của pháp luật. 

b) Chủ trì soạn thảo, tham mưu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban 

hành các văn bản hướng dẫn về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước; chủ trì xây 

dựng đề án phát triển công viên, cây xanh, mặt nước đô thị trên địa bàn tỉnh, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

c) Chủ trì tổ chức xây dựng, cập nhật, quản lý và tổng hợp cơ sở dữ liệu về 

công viên, cây xanh, mặt nước; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công 

tác quản lý, phát triển công viên, cây xanh, mặt nước gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 12 hàng năm theo quy định. 

d) Chủ trì lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan và chuyên gia đối với 

đề án phát triển công viên, cây xanh, mặt nước đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

theo quy định. 

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành danh mục cây xanh cần bảo tồn trên địa bàn tỉnh; xây dựng, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục cây xanh sử dụng công cộng trên địa 

bàn tỉnh theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Thực hiện quản lý công viên, cây xanh và mặt nước thuộc phạm vi địa bàn 

quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Thực hiện cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên địa bàn quản 

lý theo quy định của pháp luật. 

c) Tổ chức bảo vệ, kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc đề nghị xử lý các hành vi 

vi phạm, xâm hại công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn quản lý theo quy định. 
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d) Tổ chức xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu; công bố danh mục các dự án 

đầu tư phát triển công viên, cây xanh kêu gọi hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

theo phân cấp quản lý; thực hiện chế độ báo cáo gửi Sở Xây dựng trước ngày 01 

tháng 12 hàng năm để theo dõi, tổng hợp và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp 

luật. 

3. Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân 

dân cấp xã trong công tác quản lý nhà nước đối với công viên, cây xanh và mặt 

nước trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

2. Bãi bỏ toàn bộ, một phần các Quyết định sau: 

a) Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 

2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Bãi bỏ số thứ tự 54 Mục V Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xêp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 54/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và vận hành  

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước 

 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 21/2017/QH14, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 

71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 35/2018/QH14; 

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 60/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Nghị định số 68/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về chữ ký số 

chuyên dùng công vụ; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về kết nối, 

chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; 

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông 

tin trong cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
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85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, 

nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mã định 

danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, 

ngành, địa phương; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, 

phát hành, quản lý và vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành, quản lý và vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2026. 

2. Quyết định này bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây: 

a) Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý 

và vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang Ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

3. Bãi bỏ số thứ tự 105 tại Mục IX Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 

số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Vương Ngọc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và vận hành Hệ thống quản lý văn bản  

và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và vận hành 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang (gọi tắt là Hệ thống quản lý văn bản và điều hành). 

2. Quy chế này không áp dụng đối với văn bản có nội dung thuộc danh mục 

bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. 

3. Những nội dung khác không được quy định tại Quy chế này thì thực hiện 

theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử 

giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các văn bản pháp luật hiện 

hành có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc; 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) và 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là cá nhân) được cấp 

tài khoản để tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và vận hành Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 1 Điều này thực 

hiện trao đổi văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh áp dụng các quy định tại Quy chế này. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành là phần mềm được xây dựng nhằm 

quản lý, gửi, nhận, lưu trữ và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng. 

2. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành gồm: Phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để phần mềm hoạt động (các máy 

chủ ứng dụng, máy chủ cơ sở dữ liệu, các phần mềm và các thiết bị khác để kết nối, 

liên thông, quản trị việc gửi, nhận văn bản điện tử). 

3. Tài khoản là tên (username) và mật khẩu (password) đăng nhập được cấp 

cho mỗi cá nhân để truy cập và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

Điều 4. Nguyên tắc chung 

1. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh là tài sản công được đầu tư 

xây dựng, mua sắm hoặc thuê dịch vụ từ ngân sách nhà nước của tỉnh; là công cụ 

phục vụ quản lý, chỉ đạo và điều hành của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được triển khai thống nhất trong toàn tỉnh; 

dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm do Ủy ban nhân dân tỉnh sở 

hữu, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 2 

của Quy chế này được cấp tài khoản để truy cập, thực hiện các nghiệp vụ xử lý văn 

bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Các cơ quan sử dụng hệ thống 

được cấp tài khoản sử dụng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi dữ liệu đơn vị. 

3. Các thông tin tài khoản đăng nhập, mật khẩu và các thông tin trao đổi hợp 

pháp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân thông qua Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành được đảm bảo bí mật theo quy định của pháp luật. 

4. Các hành vi phá hoại trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành gây ảnh 

hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân sẽ bị xử lý theo 

quy định hiện hành của pháp luật. 

5. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được kết nối liên thông với Trục 

liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản theo quy định và sử dụng mã định 
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danh điện tử của cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong việc trao 

đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh và với các cơ 

quan Trung ương. 

Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành 

Giá trị pháp lý của văn bản điện tử được trao đổi qua Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành áp dụng theo Điều 4 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và Điều 5 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH 

 

Điều 6. Địa chỉ, tên của Hệ thống và tài khoản truy cập Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành 

1. Tên gọi chính thức của Hệ thống: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Địa chỉ truy cập 

a) Địa chỉ truy cập trên nền Web: https://qlvb.tuyenquang.gov.vn. 

b) Địa chỉ truy cập cài đặt ứng dụng trên nền Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.vnpt.vinaphone.vnpts 

oftware.vnptoffice.tqg 

c) Địa chỉ truy cập cài đặt ứng dụng trên nền iOS: 

https://apps.apple.com/us/app/vnpt-ioffice-tuy%C3%AAn-quang/id6474380943 

3. Định dạng tên tài khoản của cá nhân sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành 

a) Tài khoản của cá nhân được đặt theo nguyên tắc sau: Họ và tên lót viết tắt 

và tên đầy đủ, không có dấu tiếng Việt và không sử dụng khoảng trống theo dạng 

<họ và tên lót viết tắt > <tên>.<tên viết tắt của đơn vị>. 

Ví dụ: pdtrung.vpubnd 

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.vnpt.vinaphone.vnpts
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b) Đối với trường hợp cá nhân trong cùng cơ quan, đơn vị, địa phương có họ, 

tên lót và tên trùng nhau thì người quản lý Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương đó tự quy định để phân biệt các cá nhân với nhau. 

Ví dụ: takhanh1.xthanhthuy hoặc cvvp1.xthanhthuy … 

Điều 7. Quy định về thể thức và kỹ thuật, định dạng của văn bản điện tử 

được trao đổi trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

1. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử 

a) Đối với văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 

b) Đối với văn bản hành chính: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP. 

2. Tiêu chuẩn về truy cập thông tin áp dụng theo Thông tư số 

39/2017/TTBTTTT về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

3. Định dạng văn bản điện tử 

a) Thực hiện theo quy định tại Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 

39/2017/TT- BTTTT, cụ thể: Các tài liệu văn bản (có định dạng: *.txt; *.rtf; *.doc; 

*.docx; *.odt; *.pdf); các tài liệu bảng tính (có định dạng: *.csv; *.xls;*.xlsx; *.ods); 

các tài liệu dạng ảnh, đồ thị, đồ họa chuyên ngành. 

b) Văn bản được ký số được định dạng: *.pdf. 

4. Tên tệp tin (file) đính kèm trên phần mềm gồm các ký tự, số, có độ dài 

không quá 100 ký tự (Tên file không được sử dụng tiếng Việt có dấu và các ký tự 

đặc biệt) dung lượng mỗi tệp tin không quá 50Mb. 

Điều 8. Kết nối với các chương trình quản lý văn bản khác 
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1. Triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành trong cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo sự đồng bộ trong vận 

hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

2. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phải được kết nối liên thông với 

Trục liên thông văn bản nội tỉnh, Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn 

bản 03 cấp theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và kết nối với các hệ thống 

thông tin của Bộ, ngành, Trung ương theo quy định. 

3. Sử dụng mã định danh của cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ trao đổi văn bản điện tử 

giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh. 

Điều 9. Quyền sở hữu tài khoản và dữ liệu 

1. Cơ quan quản lý, vận hành thực hiện tạo tài khoản trên Hệ thống và phân 

quyền sử dụng cho tài khoản theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi dữ liệu của 

đơn vị và gửi lại thông tin tài khoản và mật khẩu tới cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thông báo tới cơ quan 

quản lý, vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành để khóa tài khoản khi cá 

nhân nghỉ việc hoặc chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị, địa phương khác theo quy 

định. 

3. Tài khoản và dữ liệu phát sinh trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

từ tài khoản của cá nhân thuộc sở hữu của cơ quan, đơn vị, địa phương của cá nhân 

công tác, khi nghỉ việc, chuyển công tác cá nhân có trách nhiệm bàn giao tài khoản 

và dữ liệu của tài khoản đó cho cơ quan chủ quản. 

 

Chương III 

XỬ LÝ VĂN BẢN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH 

 

Điều 10. Luân chuyển, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan 

Việc luân chuyển, xử lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

địa phương, địa phương quyết định bằng quy chế cụ thể hoặc quy trình nội bộ, bảo 
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đảm tuân thủ theo quy trình khép kín từ khâu tiếp nhận đến khâu xử lý và kết thúc; 

xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân về chất lượng, tiến độ và khối 

lượng công việc. 

Điều 11. Tiếp nhận và xử lý văn bản đến 

1. Đối với Văn thư đơn vị 

a) Thực hiện tiếp nhận văn bản điện tử theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 

28/2018/QĐ-TTg. 

b) Đăng ký văn bản đến: Tiếp nhận văn bản và đăng ký trên Hệ thống, cập 

nhật vào Hệ thống các trường thông tin đầu vào theo quy định tại Điều 22 Nghị định 

số 30/2020/NĐ-CP. Văn bản đến được đăng ký và quản lý trên Hệ thống hoặc in sổ 

để quản lý (nếu cần) đầy đủ các trường thông tin theo mẫu Sổ đăng ký văn bản đến, 

ký nhận và đóng sổ để quản lý. 

c) Chuyển giao văn bản điện tử: Trình văn bản điện tử đến người có thẩm 

quyền chỉ đạo giải quyết trên Hệ thống. 

d) Trường hợp văn bản đến kèm theo hồ sơ có số lượng tài liệu lớn thì cập 

nhật văn bản đến, còn hồ sơ chuyển tới bộ phận, đơn vị hoặc cá nhân được giao xử 

lý. 

2. Đối với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương: Chuyển, phân công văn bản 

đến các cá nhân hoặc phòng, ban, bộ phận được giao xử lý. 

3. Đối với cá nhân xử lý văn bản 

a) Tiếp nhận văn bản đến được phân công. 

b) Văn bản được phân công xử lý chính, cá nhân kiểm tra hồ sơ, tham mưu 

văn bản tổ chức thực hiện. 

c) Văn bản được phân công phối hợp, cá nhân cho ý kiến gửi đến người xử lý 

chính để tham mưu thực hiện. 

Điều 12. Xử lý và phát hành văn bản đi 

1. Đối với cá nhân xử lý văn bản 

a) Dự thảo văn bản đi theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 
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b) Trường hợp phải phối hợp xử lý, chuyển dự thảo văn bản xin ý kiến đóng 

góp; tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo. 

c) Trình dự thảo văn bản đã hoàn thiện tới Lãnh đạo được phân công phụ 

trách xem xét, thực hiện ký số (ký tắt) trước khi trình Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa 

phương, địa phương ký ban hành. 

2. Đối với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương. 

a) Xem xét cho ý kiến, duyệt nội dung văn bản theo hồ sơ do cá nhân, cơ 

quan, đơn vị, địa phương trình. 

b) Thực hiện ký số ban hành văn bản trên Hệ thống. 

c) Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương có thể ủy quyền cho cá nhân trong 

cơ quan thay mình thực hiện: Phân công xử lý văn bản, giám sát việc xử lý văn bản 

trong đơn vị. 

d) Thường xuyên theo dõi văn bản trên Hệ thống để nhận biết thông tin về 

tiến độ xử lý văn bản của các phòng ban. Trường hợp phát hiện văn bản, hồ sơ xử lý 

trễ hạn, lãnh đạo đơn vị phải kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận liên quan xử lý, 

khắc phục. 

3. Đối với Văn thư 

Khi nhận được văn bản đã được người có thẩm quyền ký bản chính thức và 

chuyển trên Hệ thống, thực hiện các việc sau: 

a) Cấp số, thời gian của văn bản đi từ Hệ thống. 

b) Ghi đúng số và thời gian văn bản đi vừa được cập nhật trên phần mềm vào 

văn bản đi có chữ ký chính thức. 

c) Thực hiện ký số bằng chứng thư số của cơ quan và phát hành văn bản theo 

quy định. 

d) Thực hiện đóng dấu, phát hành văn bản giấy (nếu có) và phát hành văn bản 

điện tử theo quy định. Đối với các văn bản có phụ lục kèm theo, phải đính kèm đủ 

các phụ lục của văn bản và phải thực hiện ký số các phụ lục theo quy định. Trường 

hợp không phát hành văn bản giấy mà chỉ phát hành văn bản điện tử trên Hệ thống 

qua mạng, Văn thư thực hiện các điểm a, b, c khoản này và phát hành theo quy định. 
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Điều 13. Yêu cầu tạo lập hồ sơ điện tử 

1. Yêu cầu tạo lập hồ sơ điện tử thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP. 

2. Cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết công việc có trách nhiệm mở hồ sơ 

theo Danh mục hồ sơ hoặc theo kế hoạch công tác. 

3. Cập nhật những thông tin ban đầu về hồ sơ theo Danh mục hồ sơ đã ban 

hành; cập nhật các thông tin còn thiếu. Việc biên mục văn bản trong hồ sơ được 

thực hiện bằng chức năng của Hệ thống. 

4. Trường hợp các hồ sơ không có trong Danh mục hồ sơ, cá nhân được giao 

nhiệm vụ giải quyết công việc tự xác định các thông tin gồm: Tiêu đề hồ sơ, số và 

ký hiệu hồ sơ, thời hạn bảo quản hồ sơ, người lập hồ sơ và thời gian bắt đầu. 

5. Người lập hồ sơ có trách nhiệm: Rà soát, thu thập, cập nhật tất cả văn bản, 

tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ đã mở, 

bao gồm tài liệu phim, ảnh, ghi âm (nếu có) bảo đảm sự toàn vẹn, đầy đủ của hồ sơ, 

tránh bị thất lạc; loại ra khỏi hồ sơ bản trùng, bản nháp; xác định lại thời hạn bảo 

quản của hồ sơ; chỉnh sửa tiêu đề, số và ký hiệu hồ sơ cho phù hợp; hoàn thiện, kết 

thúc hồ sơ. 

Điều 14. Lưu trữ văn bản và hồ sơ điện tử 

1. Lưu trữ văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phải 

tuân thủ quy định về văn thư, lưu trữ tại Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2024/QH15, Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15, 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, các quy định của pháp luật khác có liên quan và theo 

các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của pháp luật để đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin và dễ dàng quản lý, truy cập, tìm kiếm thông tin. 

2. Cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết công việc căn cứ vào Danh mục hồ 

sơ của cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm nộp lưu tài liệu điện tử và các tài 

liệu định dạng khác (nếu có) vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống. 

3. Lưu trữ cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định. 
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Chương IV 

BẢO ĐẢM HẠ TẦNG KỸ THUẬT, AN TOÀN THÔNG TIN 

  

Điều 15. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quy định tại Điều 2 Quy chế này có trách 

nhiệm bảo đảm điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện gửi, nhận, 

luân chuyển, xử lý văn bản điện tử được thông suốt, an toàn, phù hợp với quy định 

của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm hạ 

tầng kỹ thuật của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

Điều 16. Sao lưu văn bản điện tử 

1. Tất cả các văn bản đi và văn bản đến còn hiệu lực hoặc trong thời gian hiện 

hành theo quy định của pháp luật phải được duy trì trên Hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành để tra cứu và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trên máy chủ do Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện các biện pháp 

lưu trữ, dự phòng dữ liệu của hệ thống, sao lưu định kỳ (01 lần/ngày), đột xuất theo 

yêu cầu và phục hồi kịp thời nguyên trạng cơ sở dữ liệu văn bản điện tử trên Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành khi có sự cố kỹ thuật xảy ra. 

Điều 17. Bảo đảm an toàn thông tin 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công cán bộ phụ trách an toàn thông 

tin và xây dựng các kịch bản để thực hiện khi có sự cố mất an toàn, an ninh thông 

tin. 

2. Cá nhân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho tài khoản 

do mình quản lý và cho văn bản điện tử trước khi đính kèm trên Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành. 

Điều 18. Xử lý sự cố kỹ thuật 

1. Cá nhân được cấp tài khoản sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành khi gặp sự cố phải thông báo cho người được phân công phụ trách quản lý Hệ 
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thống quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc cơ quan 

quản lý, vận hành Hệ thống để được hướng dẫn xử lý kịp thời. 

2. Cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành có 

trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và khắc phục sự cố về kỹ thuật và lỗi trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành chung của tỉnh. 
 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 19. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành, có trách nhiệm: 

1. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo yêu 

cầu của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý, 

sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành để tăng cường sử dụng văn bản điện 

tử trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn các quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên 

quan đến triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đồng thời hỗ 

trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành đúng quy trình, mục đích và có hiệu quả. 

3. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật mạng, thiết bị để cài đặt, lưu trữ dữ liệu Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành tập trung. 

4. Kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục sự cố về kỹ thuật, phần mềm, duy trì 

hệ thống vận hành thông suốt, liên tục; thực hiện các biện pháp dự phòng cho dữ 

liệu của hệ thống, đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin của Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

5. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý, bảo trì và nâng 

cấp Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; cập nhật và nâng cấp các chức năng của 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đáp ứng quy định mới, yêu cầu của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; triển khai 

mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến các cơ quan, đơn vị, địa 
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phương trong toàn tỉnh. Chịu trách nhiệm kiểm tra, thử nghiệm các chức năng trên 

bản nâng cấp của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trước khi thông báo cho 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa vào sử dụng. Hằng năm lập dự toán kinh phí 

cho việc quản lý và duy trì Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

6. Thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân sử 

dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trước khi tiến hành bảo trì, bảo dưỡng 

và nâng cấp, cập nhật phiên bản mới trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

7. Chủ trì, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 

cho hệ thống theo quy định của pháp luật. Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tăng 

cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để bảo đảm an 

toàn, an ninh thông tin. 

8. Lập đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng; thường trực tiếp 

nhận những đề xuất, góp ý trong quá trình vận hành, sử dụng Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành. 

9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc sử dụng và 

quản lý hoạt động của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định của 

Quy chế này; báo cáo định kỳ 06 tháng/lần hoặc đột xuất tình hình hoạt động của Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành về Ủy ban nhân dân tỉnh để phục vụ công việc 

chỉ đạo điều hành. 

10. Chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy chế này; theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra định kỳ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về lưu trữ văn bản 

điện tử, hồ sơ điện tử. 

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 
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1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra 

việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và sử 

dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định của pháp luật. 

2. Phối hợp bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối, liên thông dữ liệu phục vụ 

hoạt động của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

3. Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai 

các giải pháp kỹ thuật, nâng cấp, phát triển Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và chính quyền điện tử. 

4. Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, giải pháp 

nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên 

địa bàn tỉnh. 

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này; ban 

hành Quy chế thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

b) Quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy định. Tăng cường vai trò, gán trách 

nhiệm của người đứng đầu trong sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt văn bản 

điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng qua Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành. 

c) Tùy theo tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, địa phương là người quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

việc cho phép cá nhân nghỉ việc hoặc chuyển công tác được phép bàn giao dữ liệu 

theo quy định của cơ quan. 

d) Phân công cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin quản 

lý, theo dõi Phần mềm của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Trách nhiệm của các cá nhân 
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a) Sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành để chỉ đạo, điều hành, xử 

lý công việc thường xuyên và nghiêm túc. 

b) Cá nhân có trách nhiệm bàn giao lại tài khoản do mình quản lý trên Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành cho cơ quan, đơn vị, địa phương trước khi nghỉ 

việc hoặc chuyển công tác. 

c) Các cá nhân được cấp tài khoản truy cập Hệ thống có trách nhiệm quản lý, 

sử dụng tài khoản đúng mục đích; bảo mật thông tin tài khoản sau khi tiếp nhận và 

chịu trách nhiệm về hành vi, nội dung văn bản được trao đổi từ tài khoản hệ thống 

của mình. 

3. Trách nhiệm của cán bộ quản trị Hệ thống quản lý văn bản và điều hành: 

a) Quản trị Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; định kỳ báo cáo lãnh đạo 

về tình hình hoạt động của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành và các vấn đề 

mới phát sinh. 

b) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành theo các quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 23. Điều khoản thi hành 

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chế 

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì thực 

hiện theo văn bản mới đó. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc và cần 

sửa đổi, bổ sung Quy chế này, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân kịp thời 

phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 55/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công 

thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý; trình tự, thời hạn lập, 

gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc  

ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, 

thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 358/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 

10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định thời hạn gửi báo cáo 

quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ 

đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
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a) Quyết định này quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối 

với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý; trình tự, 

thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc 

ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo 

quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP quy định về quản lý, 

thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 358/2025/NĐ-CP. 

b) Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Nghị 

định số 254/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp xã). 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu 

tư công. 

Điều 2. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư 

công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 

1. Các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi các Sở, ban, ngành 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 3 năm sau năm quyết toán. 

2. Các sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt báo cáo quyết toán của 

các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo 

niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán. 

3. Các Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 3 

năm sau năm quyết toán. 

4. Kho bạc Nhà nước khu vực VIII tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ 

đối với các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước thanh 

toán, gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 4 năm sau năm quyết toán. 
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Điều 3. Trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ đối 

với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 

1. Phòng giao dịch trực thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực VIII tổng hợp, lập 

báo cáo quyết toán theo niên độ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do 

Phòng giao dịch trực thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực VIII thanh toán, gửi Sở Tài 

chính, Ủy ban nhân dân cấp xã và Kho bạc Nhà nước khu vực VIII trước ngày 01 

tháng 3 năm sau năm quyết toán. 

2. Các chủ đầu tư dự án cấp xã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư trên cơ sở rà 

soát, đối chiếu, xác nhận số liệu với Phòng giao dịch trực thuộc Kho bạc Nhà nước 

khu vực VIII gửi Phòng Kinh tế đối với các xã hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị đối với các phường trước ngày 05 tháng 3 năm sau năm quyết toán. 

3. Phòng Kinh tế đối với xã hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với 

phường kiểm tra quyết toán của đơn vị dự toán ngân sách cấp I, tổng hợp quyết toán 

theo niên độ của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp xã, báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp xã, trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn trước ngày 15 tháng 3 

năm sau năm quyết toán. Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét, phê chuẩn báo cáo 

quyết toán ngân sách cấp mình trước 31 tháng 3 năm sau năm quyết toán, gửi Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết 

toán được phê chuẩn, đồng gửi Sở Tài chính tổng hợp lập báo cáo quyết toán theo 

niên độ năm ngân sách. 

4. Trong quá trình tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước, trường hợp phát 

hiện có sai sót, Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối 

với phường yêu cầu đơn vị dự toán cấp I cùng cấp; Sở Tài chính yêu cầu Ủy ban 

nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét điều chỉnh quyết toán 

ngân sách cấp xã theo quy định. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

2. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 
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a) Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ 

vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, 

gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết định quyết toán theo niên 

độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công 

theo năm ngân sách của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp 

huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm 

định quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân sách thuộc ngân sách cấp xã quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

3. Bãi bỏ Danh mục Quyết định số thứ tự 28, mục II, phụ lục III; số thứ tự 24, 

mục II, phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 

9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước 

sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VIII; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 56/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Quy định về dạy thêm, học thêm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

19/2026/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định về dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quyết định này quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc 

thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh; việc quản lí và sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, 

học thêm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm quy định về dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 

29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT. 

b) Những nội dung không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

19/2026/TT-BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm; 

người dạy thêm, người học thêm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động dạy thêm, học thêm. 
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Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lí, thực hiện 

quy định về dạy thêm, học thêm 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Quản lí việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với các đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lí và các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh. 

c) Tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục, các tổ 

chức, cá nhân liên quan thuộc phạm vi quản lí trên địa bàn thực hiện đúng các quy 

định về dạy thêm, học thêm. 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn quản lí, sử dụng 

nguồn kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định của 

pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên 

quan. 

đ) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản 

lí hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh (khi có yêu cầu). 

2. Công an tỉnh 

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác kiểm tra việc thực 

hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của 

lực lượng Công an. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã kiểm tra việc thực hiện quy định dạy 

thêm, học thêm của các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn quản lí trong 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng 

cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định; xử lí theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền xử lí vi phạm. 

3. Sở Tài chính 

a) Hằng năm, trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân 

dân xã, phường và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, có trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban 
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nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động dạy thêm, học thêm trong các 

cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lí ngân sách và các quy định hiện hành. 

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc kiểm tra và xử lí vi 

phạm liên quan đến tài chính đối với các cơ sở giáo dục và các cơ sở dạy thêm, học 

thêm ngoài nhà trường; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin về 

tình hình doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề dạy học trên địa bàn tỉnh. 

4. Thuế tỉnh Tuyên Quang 

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động dạy thêm ngoài 

nhà trường thực hiện việc đăng ký kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật; 

chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác quản lí thuế đối 

với các tổ chức, cá nhân có hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường. 

5. Các sở, ngành, cơ quan liên quan trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có 

trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lí giáo dục và chính quyền cấp xã trong 

công tác tuyên truyền, quản lí, thanh tra, kiểm tra và xử lí những sai phạm trong 

hoạt động dạy thêm, học thêm; định kỳ cập nhật, chia sẻ thông tin về các cơ sở dạy 

thêm, học thêm ngoài nhà trường cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; gửi 

kết quả xử lí vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm (nếu có) cho Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp 

quản lí. 

6. Ủy ban nhân dân xã, phường (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) 

a) Tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa 

bàn thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm. 

b) Quản lí việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với các đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lí và các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn. 

c) Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc thẩm quyền quản 

lí tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về dạy thêm, học 

thêm theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 29/2024/TTBGDĐT 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT. 
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d) Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí cho hoạt động dạy thêm, học 

thêm trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lí theo phân cấp 

ngân sách và các quy định hiện hành. 

đ) Tiếp nhận thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm quy định dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn và xử lí theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm 

quyền xử lí vi phạm theo quy định. 

e) Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo công tác quản lí dạy thêm, học thêm trên 

địa bàn khi có yêu cầu. 

7. Các cơ sở giáo dục 

a) Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho việc dạy thêm, học thêm theo 

đúng quy định tại Thông tư số 29/2024/TTBGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT; quản lí và sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu 

quả; gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lí của 

Sở Giáo dục và Đào tạo), Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lí của Ủy ban nhân dân cấp xã) để quản lí. 

b) Phổ biến, quán triệt các văn bản có liên quan đến quy định về dạy thêm, 

học thêm tới viên chức, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh thuộc đơn vị 

mình quản lí. 

c) Kiểm tra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn kiểm tra việc chấp 

hành quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường và các giáo viên của đơn vị 

tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lí vi phạm. 

d) Chịu sự thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; kiểm tra của cơ quan quản lí 

giáo dục, chính quyền địa phương. Quản lí, lưu giữ đầy đủ các loại hồ sơ liên quan 

đến dạy thêm, học thêm theo quy định. 

đ) Báo cáo định kỳ vào cuối mỗi năm học hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) về 

Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) và 

Ủy ban nhân dân xã, phường (đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lí 
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của Ủy ban nhân dân cấp xã) kết quả thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm tại 

đơn vị. 

8. Cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường 

a) Thực hiện đầy đủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, lớp học; 

đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dạy, người học khi tham gia các hoạt động giáo 

dục tại cơ sở. 

b) Các cơ sở thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên theo quy định của 

Chính phủ có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thì phải thực hiện các quy định 

về điều kiện, thủ tục cho phép thành lập theo quy định. 

c) Cơ sở dạy thêm sau khi được cấp đăng ký kinh doanh theo quy định của 

pháp luật có trách nhiệm thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở dạy 

thêm khi đi vào hoạt động hoặc tạm ngừng, chấm dứt hoạt động. 

d) Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học mà chưa tổ chức dạy thêm 

(trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa hai bên); thanh toán đầy đủ 

kinh phí cho người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

đ) Không bố trí giáo viên đang dạy học tại các nhà trường dạy thêm học sinh 

mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công trực tiếp dạy học theo kế hoạch 

giáo dục của nhà trường. 

e) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lí giáo dục và 

các cấp có thẩm quyền theo quy định; phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

có giáo viên tham gia dạy thêm tại cơ sở trong việc kiểm tra hoạt động dạy thêm của 

giáo viên do cơ sở giáo dục quản lí; thực hiện nghiêm các quyết định, kết luận kiểm 

tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực 

hiện quy định về dạy thêm, học thêm. 

g) Báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm tại cơ sở cho cấp có thẩm quyền (khi 

có yêu cầu). 

Điều 3. Quản lí và sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm 

1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường 
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a) Đối với đối tượng học thêm theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 

5 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

19/2026/TT-BGDĐT: Thực hiện quy đổi số giờ dạy thực tế theo Thông tư số 

05/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị 

đại học và thực hiện chi trả kinh phí dạy thêm giờ cho giáo viên trực tiếp giảng dạy 

theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương 

dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các trong các cơ sở giáo dục công lập. 

b) Đối với đối tượng học thêm theo quy định tại điểm b Điều 5 Thông tư số 

29/2024/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT: 

Thực hiện chi trả kinh phí cho giáo viên trực tiếp giảng dạy theo quy định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội 

thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

c) Nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị (nếu có): Thực hiện chi trả cho 

công tác quản lí và chi phí vật tư phục vụ hoạt động dạy thêm (chi phí vật tư như: 

Điện, nước, văn phòng phẩm,..). Mức chi thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của 

đơn vị. 

2. Quản lí và sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm 

a) Người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập trình cấp có thẩm quyền cấp 

kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định tại điểm a, điểm b 

khoản 1 Điều này; thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp 

luật. 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, thẩm định đề 

nghị cấp kinh phí của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lí, trình 

cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi trả cho giáo viên dạy thêm theo quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm 

1. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm hoạt động dạy thêm, học thêm 

thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT được sửa đổi, 
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bổ sung bởi Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT và các quy định của pháp luật có liên 

quan. 

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác thanh tra, xử lí vi phạm 

quy định về dạy thêm, học thêm đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra đối với hoạt động dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện kiểm tra đối với hoạt động dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn quản lí. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định về dạy thêm, học thêm trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Bãi bỏ số thứ tự 81 Mục VI Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quyết định 

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế. 

5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Vương Ngọc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 57/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi bổ 

sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, 

Luật số 31/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 10/2026/QĐ-TTg; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
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10/2026/QĐ-TTg. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trừ các cơ sở 

giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư). 

b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan khác. 

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo có trong danh mục thiết bị do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành được áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các 

quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo không có trong danh mục thiết bị do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ sở giáo dục 

căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại 

Quyết định này lập kế hoạch và dự toán ngân sách trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

phê duyệt và giao dự toán để thực hiện mua sắm hàng năm; thực hiện việc quản lý, 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và các văn 

bản quy định hiện hành. 

2. Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã, phường và các 

cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có 

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tổ chức triển khai 

thực hiện các tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các cơ sở 

giáo dục theo quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 
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2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

3. Bãi bỏ số thứ tự 78 Mục VI Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quyết định này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì thực 

hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào 

tạo, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Vương Ngọc Hà 
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Phụ lục 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 

THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÔNG CÓ TRONG  

DANH MỤC THIẾT BỊ DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC  

VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

TT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I 

Thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú, bán trú phục vụ cho việc nuôi 

dưỡng chăm sóc trẻ và học sinh 

1 Bồn chứa nước sinh hoạt Cái 02 
Tính cho 01 trường 

hoặc 01 điểm trường 

2 Bộ bồn rửa - kệ phơi Bộ 03 Tính cho 01 bếp 

3 Hệ thống bếp gas Hệ thống 01 Tính cho 01 bếp 

4 Hệ thống hút nóng, mùi nhà bếp Hệ thống 01 Tính cho 01 bếp 

5 
Hệ thống cấp nước sạch (bao 

gồm cả máy lọc nước) 
Hệ thống 01 

Tính cho 01 trường 

hoặc 01 điểm trường 

6 Máy sấy chén, bát Cái 01 Tính cho 01 bếp 

7 Máy rửa chén, bát Cái 01 Tính cho 01 bếp 

8 Máy xay thịt công nghiệp Cái 01 Tính cho 01 bếp 

9 Máy làm sữa đậu nành Cái 01 Tính cho 01 bếp 

10 Máy ép trái cây Cái 01 Tính cho 01 bếp 

11 Máy xay sinh tố Cái 01 Tính cho 01 bếp 

12 Máy xắt gọt rau củ đa năng Cái 01 Tính cho 01 bếp 

13 
Thiết bị nấu cơm (nồi nấu cơm, 

tủ nấu cơm ...) 
Bộ 01 

Số lượng thiết bị tại 

mỗi bếp nấu đảm 

bảo phù hợp với số 

suất ăn cần phục vụ 

14 Nồi áp suất Cái 02 Tính cho 01 bếp 

15 Lò nướng Cái 02 Tính cho 01 bếp 

16 Tủ hấp khăn tiệt trùng Cái 01 Tính cho 01 trường 

17 Tủ lạnh (chứa thực phẩm tươi) Cái 01 Tính cho 01 bếp 

18 Tủ lưu mẫu thực phẩm Cái 01 Tính cho 01 bếp 

19 

Tủ đựng thực phẩm lưu kho (sữa, 

gạo...) Cái 02 Tính cho 01 bếp 

20 
Tủ bếp đựng các vật dụng nhà 

bếp (dụng cụ chia thực phẩm) 
Cái 02 

Tính cho 01 bếp 

21 Bàn tiếp phẩm Cái 02 Tính cho 01 bếp 

22 Bàn sơ chế Cái 02 Tính cho 01 bếp 

23 Bàn chia thức ăn Cái 02 Tính cho 01 bếp 

24 Xe chia thức ăn 02 tầng Cái 02 Tính cho 01 bếp 

25 Tủ để bát đĩa, khay cơm Cái 04 Tính cho 01 bếp 

26 

Bộ nồi, chảo, dụng cụ nấu ăn các 

loại Bộ 02 Tính cho 01 bếp 
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TT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

27 Hệ thống hoặc thiết bị đun nước 

Hệ 

thống/thiết 

bị 

01 
Tính cho 01 trường 

hoặc 01 điểm trường 

28 Bộ bàn ghế ngồi ăn Bộ 

Tính theo số 

học sinh ăn, 

đảm bảo đủ 01 

học sinh/01chỗ 

ngồi 

Áp dụng đối với 

trường có bếp ăn tập 

trung 

29 Đũa, bát, đĩa, thìa và khay ăn Bộ 01/học sinh 

Đảm bảo đủ cho 

việc để thức ăn, phù 

hợp với số học sinh 

30 
Giường ngủ, quạt tại phòng ở 

của học sinh 
Cái 

Tính theo số 

học sinh ngủ, 

đảm bảo đủ 01 

học sinh/01 chỗ 

ngủ/01 quạt 

(nếu dùng quạt 

trần 02 

chiếc/phòng) 

Áp dụng đối với 

trường có học sinh ở 

nội trú 

31 
Tủ đựng tư trang học sinh ở nội 

trú 
Cái 

Tính theo số 

học sinh ở, đảm 

bảo đủ 01 học 

sinh/01 ô đựng 

tư trang 

Áp dụng đối với 

trường có học sinh ở 

nội trú 

32 Máy giặt Cái 04  

33 Bình nóng lạnh Cái 01 
Tính cho 01 phòng ở 

nội trú 

34 
Thiết bị giám sát, điểm danh 

phục vụ công tác quản lý nấu ăn 
Bộ 01 

Tính cho 01 bếp 

II Thiết bị phục vụ cho công tác y tế trường học (tính cho 01 phòng y tế); thiết bị nhà vệ sinh 

1 Tủ thuốc chuyên dụng y tế Cái 01  

2 Tủ lạnh đựng thuốc Cái 01  

3 
Thiết bị đo thị lực (gồm bảng, 

kính thử hoặc máy đo) 
Bộ 01 

 

4 

Thiết bị kiểm tra chiều cao, cân 

nặng Bộ 01 

 

5 Thiết bị y tế khám bệnh Bộ 01  

6 Giường nằm phòng y tế Cái 02  

7 Tủ sấy hấp dụng cụ y tế Cái 01  

8 
Tủ lưu trữ hồ sơ theo dõi sức 

khỏe học sinh 
Cái 01 

 

9 

Bộ bàn, ghế; Máy tính, phần 

mềm chuyên dùng phục vụ y tế 

học đường 

Bộ 01 
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TT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

10 

Trang phục và phương tiện bảo 

hộ phục vụ công tác y tế trường 

học 

Bộ 01 

 

11 Quạt điện Cái 02  

12 
Máy rửa nhà vệ sinh bằng nước 

áp lực cao và phụ kiện 
Bộ 01 

Tính cho 01 trường 

hoặc 01 điểm trường 

13 
Máy khử, hút mùi nhà vệ sinh và 

phụ kiện 
Bộ 01 

Tính cho 01 nhà vệ 

sinh 

III Thiết bị phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh, đánh giá, kiểm định chất lượng tại 

các cơ sở giáo dục  

1 Máy photocopy Cái 01  

2 

Máy phát điện và phụ kiện đi 

kèm Bộ 01  

3 Tủ đựng đề thi có khóa Cái 01  

4 Tủ đựng bài thi có khóa Cái 01  

5 Máy in siêu tốc Cái 01 

Không áp dụng đối 

với trường mầm non 

6 

Máy chấm thi trắc nghiệm, phần 

mềm chấm thi trắc nghiệm và 

máy tính kết nối máy chấm thi 

trắc nghiệm 

Bộ 01 

7 
Bộ thiết bị giám sát ghi hình bảo 

quản đề thi, bài thi 
Bộ 01 

8 

Máy in A3, máy in bằng tốt 

nghiệp Cái 02 

 

9 Phần mềm tuyển sinh Bộ 01  

10 
Máy quét (scanner) phục vụ số 

hóa hồ sơ, bài thi 
Cái 01 

Không áp dụng đối 

với trường mầm non 

11 
Thiết bị và phần mềm quản lý 

ngân hàng đề thi 
Bộ 01 

12 
Thiết bị và phần mềm quản lý 

thi, kiểm tra trực tuyến 
Bộ 01 

13 Máy hủy tài liệu bảo mật Cái 01 

IV 

Máy tính, phương tiện kết nối mạng máy tính, các phần mềm hỗ trợ cho dạy, học và nghiên 

cứu khoa học, các thiết bị nghe nhìn, hệ thống bàn, ghế, bảng, tủ/giá, kệ được lắp đặt trong 

các phòng học và các phòng chức năng; Thiết bị, dụng cụ hoạt động thể dục thể thao 

trường học; Thiết bị khác phục vụ cho các hoạt động dạy và học 

1 Máy móc, thiết bị áp dụng chung tại các cơ sở giáo dục 

1.1 

Các phần mềm quản lý gồm: 

Phần mềm quản lý tài chính, tài 

sản; quản lý thư viện; quản lý 

thiết bị giáo dục; quản lý nhân 

sự; quản lý chất lượng giáo dục; 

quản lý điều hành, văn phòng 

điện tử; quản lý học sinh, học bạ 

Bộ 

01 bộ (các loại 

phần mềm khác 

nhau) /01 

trường 
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TT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

điện tử; quản lý cơ sở dữ liệu 

ngành giáo dục; phần mềm khác 

phục vụ cho quản lý giáo dục. 

1.2 
Màn hình, thiết bị trình chiếu, 

thiết bị âm thanh phòng họp 
Cái/Bộ 01 

 

1.3 Bộ bàn ghế phòng họp Bộ 01  

1.4 
Thiết bị âm thanh ngoài trời 

dùng cho hoạt động chung 
Bộ 01 

 

1.5 
Thiết bị trình chiếu phục vụ hoạt 

động chuyên môn 
Bộ 01 

 

1.6 
Bộ thiết bị hội họp, sinh hoạt 

chuyên môn, dự giờ trực tuyến 
Bộ 02 

 

1.7 

Mạng internet và hệ thống 

camera phục vụ dạy học, quản lý 

và an ninh trường học 

Hệ thống 01 

 

1.8 

Bộ máy ảnh, máy quay video 

phục vụ hoạt động dạy học và 

truyền thông giáo dục 

Bộ 01 

 

1.9 Quạt điện Cái 

Tùy tính năng, 

nhu cầu và diện 

tích các phòng 

để bố trí số 

lượng cho phù 

hợp 

 

1.10 Hệ thống điều hòa không khí 
Hệ 

thống/bộ 
01 

Chỉ sử dụng điều 

hòa 1 chiều lạnh 

1.11 
Thiết bị giám sát, điểm danh 

phục vụ công tác quản lý an ninh 
Hệ thống 01 

 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng tại trường mầm non 

2.1 

Phòng làm quen tin học: có các 

thiết bị công nghệ thông tin phù 

hợp, phục vụ các hoạt động vui 

chơi, khám phá và làm quen với 

tin học. 

Phòng 02 

 

2.2 

Phòng làm quen và học ngoại 

ngữ chuyên dụng: có các thiết bị 

công nghệ thông tin, phần mềm 

phù hợp, phục vụ các hoạt động 

làm quen và học ngoại ngữ. 

Phòng 02 

 

2.3 

Bộ thiết bị máy tính, màn hình 

tương tác thông minh và phần 

mềm phục vụ hoạt động vui 

chơi, khám phá, học 

Bộ 01 
01 bộ/01 lớp mẫu 

giáo 

2.4 Đệm xốp lót sàn tính cho 01 Bộ 01  
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TT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

phòng giáo dục thể chất 

2.5 
Bộ vách leo núi trẻ mầm non tính 

cho 01 phòng giáo dục thể chất 
Bộ 01 

 

2.6 

Bộ đồ chơi thể chất đa năng lắp 

ghép tính cho 01 phòng giáo dục 

thể chất 

Bộ 01 

 

2.7 

Thiết bị tổ chức hoạt động trải 

nghiệm, khám phá tự nhiên, khoa 

học 

Bộ 01 Tính cho 01 trường 

hoặc 01 điểm trường 

2.8 

Thiết bị phục vụ hoạt động 

STEAM/STEAM Robotics phù 

hợp lứa tuổi mầm non 

Bộ 01 01 bộ/01 lớp 

3 
Máy móc, thiết bị sử dụng tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ 

thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 

3.1 

Máy vi tính lắp đặt tại phòng học 

hoặc phòng học bộ môn chưa 

được trang bị theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bộ 01 01 bộ/01 phòng 

3.2 

Bộ thiết bị màn hình tương tác 

thông minh hoặc ti vi phục vụ 

dạy học lắp đặt tại phòng học 

hoặc phòng học bộ môn chưa 

được trang bị theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bộ 01 01 bộ/01 phòng 

3.3 

Tủ, giá bảo quản sản phẩm, đồ 

dùng, dụng cụ học tập để trên 

phòng học 

Cái 02 

 

3.4 

Máy chiếu và màn chiếu lắp đặt 

tại phòng học hoặc phòng học bộ 

môn chưa được trang bị theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ 01 01 bộ/01 phòng 

3.5 
Bộ bàn ghế lắp đặt tại 01 phòng 

học bộ môn 
Bộ 

Số lượng đảm 

bảo đủ cho 35 

chỗ ngồi đối 

với Tiểu học và 

45 chỗ ngồi đối 

với Trung học 

cơ sở, Trung 

học phổ thông 

Trường hợp số học 

sinh trên lớp vượt 

định mức quy định 

thì tính theo số học 

sinh thực tế trên lớp 

3.6 
Máy chiếu vật thể lắp đặt tại 

phòng học bộ môn 
Cái 01 

01 bộ/01 phòng 

3.7 
Bộ bàn ghế học sinh lắp đặt tại 

01 phòng học thông thường 
Bộ 

Số lượng đảm 

bảo đủ cho 35 

chỗ ngồi đối 

Trường hợp số học 

sinh trên lớp vượt 

định mức quy định 
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TT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

với Tiểu học và 

45 chỗ ngồi đối 

với Trung học 

cơ sở, Trung 

học phổ thông 

thì tính theo số học 

sinh thực tế trên lớp 

3.8 

Bảng viết, bàn ghế giáo viên lắp 

tại 01 phòng học thông thường 

hoặc 01 phòng học bộ môn 

Bộ 01 

 

3.9 

Bộ thiết bị tính cho 01 thư viện 

trường học gồm: Bàn ghế ngồi 

đọc sách, tài liệu bản in; Bàn ghế 

ngồi truy cập, đọc sách điện tử; 

Thiết bị quản lý, truy cập sách 

điện tử; Giá, tủ để sách, tài liệu 

thư viện; Sách, tài liệu bản in và 

bản điện tử; Thiết bị khc phục vụ 

hoạt động thư viện. 

Bộ 01 

 

3.10 
Thiết bị dạy và học trực tuyến, 

học tập số. 
Bộ 01 

 

3.11 
Thiết bị phục vụ phòng 

STEM/STEAM 
Bộ 01 

 

3.12 
Thiết bị phục vụ hoạt động 

nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 

cho học sinh và giáo viên 

Bộ 01 
 

3.13 
Thiết bị dạy học và ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục 
Bộ 01 
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